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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ P 

TỈNH B 

Bản án số: 224/2022/HSST 

Ngày: 12-12-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ P, TỈNH B 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Thái Bình. 

Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Lê Phong, bà Lê Thị Kiều Thu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Vũ Thùy Chi - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố P, tỉnh B. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố P, tỉnh B tham gia phiên tòa: 

Bà Lương Thị Mai Chăm - Kiểm sát viên. 

Ngày 12/12/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh B xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 203/2022/TLST-HS ngày 11 tháng 11 

năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 266/2022/QĐXXST-HS ngày 28 

tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Trần Ngọc N, Giới tính: N; Sinh năm 2000 tại B; HKTT: không rõ; 

Nơi ở hiện tại: khu phố 5, phường Phú Tài, TP. P, tỉnh B; Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: 

Việt N, Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 0/12; Cha: ông Trần 

Ngọc Sao (đã chết); Mẹ: bà Bùi Thị Phụng, sinh năm 1970, nghề nghiệp: nội trợ; Nơi 

ở hiện tại: khu phố 5, phường Phú Tài, TP. P, tỉnh B; Vợ con: không; Tiền án: Ngày 

29/3/2019 bị TAND thành phố P tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” (theo bản án số 16/2019/HSST). Chấp hành xong hình phạt tù ngày 

17/01/2020, chưa được xóa án tích; Tiền sự: không; Bị cáo Trần Ngọc N đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam - Công an tỉnh B trong vụ án “Giết người và Cố ý gây thương 

tích”. (có mặt). 

* Người bị hại: 

Võ Lê Thành Tài, sinh năm 2001 (có mặt) 

Nơi cư trú: Khu phố 2, phường Phú Tài, thành phố P, B. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Trần Văn Cường, sinh năm 2000 (có mặt) 

Nơi cư trú: Khu phố 7, phường Đức Nghĩa, P, B. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Trần Ngọc N (sinh năm 2000, trú tại khu phố 5, phường Phú Tài, TP. P) có mối 

quan hệ tình cảm với Mai Khánh Trúc Linh (sinh năm 2005, trú tại Lương N, thị trấn 

Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh B) nhưng đã chia tay. Vào khoảng 19 giờ ngày 

10/01/2022, N và Linh có xảy ra mâu thuẫn và cãi vã nhau tại phòng trọ của Linh tại 

số nhà 16/21 Võ Hữu, phường Phú Thủy, TP. P. Sau đó, Linh nói sự việc trên cho anh 

Võ Lê Thành Tài (sinh năm 2001, trú tại khu phố 2, phường Phú Tài, TP. P) bạn trai 

Linh thì Tài nói để hẹn gặp N nói chuyện nhưng Linh ngăn cản, sau đó cả hai đến nhà 

anh Trần Văn Cường (sinh năm 2000, trú tại khu phố 7, phường Đức Nghĩa, TP. P) 

chơi. Ngồi chơi được khoảng 15 phút thì N gọi điện thoại cho Linh nhiều lần nhưng 

Linh không nghe máy, sau đó anh Tài bảo Linh nghe điện thoại thì N hỏi: “Mày đang 

ở đâu?”, Linh mở loa ngoài điện thoại và trả lời: “đang ở nhà bạn”, N tiếp tục nói: 

“Kêu thằng nhóc đó ra đây gặp tao”. Nghe vậy, anh Tài lấy điện thoại của Linh nói 

với N: “tao Tài nè, sao mày qua phòng kiếm chuyện với con Linh” thì N nói: “À thì ra 

là mày thằng nhóc thích gì thì ra gặp mặt tao nói chuyện”. Sau đó Tài hẹn N ra khu 

vực trước khu di tích Dục Thanh thuộc khu phố 4, phường Đức Nghĩa, TP. P để nói 

chuyện. Lúc này, N lấy từ nhà 01 con dao xếp dài khoảng 20 cm, có lưỡi dao hình 

bầu, cán dao có lỗ, lưỡi dao  sắc nhọn đi đến quán cà phê (không nhớ tên) rủ bạn tên 

Toàn (không rõ nhân thân) đến quán nhậu “Hải Nhi” ở phường Phú Thủy để lấy áo 

khoác thì gặp Nguyễn Đình Ý (sinh năm 1994, trú tại thôn 1, xã Phan Lâm, huyện Bắc 

Bình, tỉnh B). Thấy N mang theo dao đi đến chỗ hẹn gặp Tài, sợ xảy ra đánh nhau nên 

Ý và Toàn can ngăn nhưng không được nên cả hai đi theo N. 

Đối với Tài, sau khi nói chuyện với N thì Tài cùng với Linh và Cường đi đến 

khu di tích Dục Thanh để gặp N.  

Khi N đến khu di tích Dục Thanh thuộc khu phố 4, phường Đức Nghĩa, TP. P 

gặp Tài, cả hai cãi vã rồi xô xát đánh nhau bằng tay thì được mọi người can ngăn. Tài 

lấy xe mô tô chuẩn bị đi về thì N lấy con dao giấu trong người cầm trên tay phải, từ 

phía sau lao tới đâm liên tiếp 3 nhát vào sau lưng, mạn sườn hông bên phải và tay phải 

của Tài thì Tài bỏ chạy. Cường đến can ngăn và ôm N lại thì N vung dao lên làm đứt 

tay trái của Cường. Sau đó mọi người can ngăn nên N đi về, Tài và Cường được đưa 

đến bệnh viện để điều trị vết thương còn Linh đến Công an phường Đức Nghĩa trình 

báo sự việc.  

Ngày 16/2/2022, N phạm tội “Giết người, Cố ý gây thương tích” và bị Cơ quan 

CSĐT – Công an tỉnh B khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam. Hiện N đang 

bị tạm giam trong vụ án trên tại Trại tạm giam - Công an tỉnh B.  
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Quá trình điều tra, Trần Ngọc N đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như 

trên.  

Ngày 17/01/2022, sau khi điều trị thương tích, anh Võ Lê Thành Tài đến cơ 

quan Công an trình báo sự việc và có đơn yêu cầu giám định thương tích, yêu cầu xử 

lý hình sự đối với N. 

Trần Văn Cường bị thương tích nhẹ nên không yêu cầu xử lý hình sự đối với 

N. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 195/2022/TgT ngày 

09/6/2022 của Võ Lê Thành Tài kết luận: 

- Vết thương mặt sau giữa cánh tay phải, đứt thần kinh bì cẳng tay sau, đứt 

nhánh thần sinh bì cánh tay ngoài, dập thần kinh quay cánh tay phải đã được phẫu 

thuật điều trị, hiện để lại sẹo vết thương trùng với sẹo vết mổ kích thước: 16 x 0,5 cm. 

Tỷ lệ tổn hương cơ thể là: 15% + 3%.  

- Vết thương phần mềm cạnh trái cột sống lưng đã được điều trị, hiện để lại sẹo 

lành kích thước: 2 x 0,5 cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 1%. 

- Vết thương phần mềm vùng sườn lưng phải đã được điều trị, hiện để lại sẹo 

lành kích hước: 3,5 x 0,3 cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 1%. 

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho ông Võ Lê Thành Tài 

hiện tại là: 19%.  

- Các vết thương do vật sắc gây ra. 

- Vết thương cạnh trái cột sống lưng, vùng sườn lưng có chiều hướng tác động 

từ sau ra trước, với lực tác động nhẹ; Vết thương cánh tay phải có chiều hướng tác 

động theo tư thế cơ năng của cơ thể với vật gây thương, với lực tác động mạnh.  

- Hiện tại không xác định cố tật. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 555/2022/TgT ngày 

11/10/2022 của Trần Văn Cường kết luận:  

- Vết thương phần mềm mặt lòng đốt 1 ngón II bàn tay trái đã được điều trị, 

hiện để lại sẹo lành kích thước 3 x 0,1 cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 1%. 

- Vết thương phần mềm mặt lòng khớp liên đốt 1 -2 ngón III bàn tay trái đã 

được điều trị, hiện để lại sẹo lành kích thước 2 x 0,1 cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 

1%. 

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho ông Trần Văn Cường 

hiện tại là: 3 %.  

- Các vết thương do vật sắc gây ra. 

- Các vết thương có chiều hướng lực tác động theo tư thế cơ năng của cơ thể 

với vật gây thương, với lực tác động nhẹ.  

- Hiện tại không xác định cố tật. 
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Vật chứng của vụ án:  

Đối với con dao xếp dùng để đâm Tài: sau khi gây án N đã vứt mất, hiện Cơ 

quan điều tra không thu hồi được. 

Về phần dân sự: anh Võ Lê Thành Tài yêu cầu Trần Ngọc N bồi thường thiệt 

hại số tiền 40.000.000 đồng. Hiện N chưa thực hiện việc bồi thường trên. Trần Văn 

Cường không yêu cầu Trần Ngọc N bồi thường thiệt hại về dân sự.. 

Trần Ngọc N bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố P, tỉnh B truy tố tại bản cáo 

trạng số 203/CT- VKSPT ngày 08 tháng 11 năm 2022 về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố P phát biểu quan điểm 

xử lý và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm h khoản 1 

Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo mức án từ 

3 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 40.000.000đ. 

Bị cáo không tranh luận. 

Bị hại không có ý kiến gì. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

[2] Về căn cứ xác định hành vi: Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi của bị 

cáo được nêu trong cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố P là đúng thực tế. 

Nhận thấy lời khai của bị cáo là phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ, đã 

được thẩm tra tại phiên tòa, đủ cơ sở xác định: 

Vào khoảng 21 giờ ngày 10/01/2022, tại khu vực trước khu di tích Dục Thanh 

thuộc khu phố 4, phường Đức Nghĩa, TP. P, Trần Ngọc N đã có hành vi dùng dao xếp 

đâm 3 nhát vào sau lưng, mạn sườn hông bên phải và tay phải của anh Tài gây thương 

tích cho Tài với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 19%. Trong lúc can ngăn Tài và N, Trần 

Văn Cường bị N gây thương tích ở bàn tay trái với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%. 

Xét thấy, chỉ vì lời qua tiếng lại trong mối quan hệ tình cảm giữa Trần Ngọc N 

với bạn gái cũ và anh Võ Lê Thành Tài. Bị cáo N đã chủ động chuẩn bị dao khi đi gặp 

anh Tài nói chuyện. Sau đó hai bên đã xãy ra cải vả xô xát nhau thì N dùng dao xếp 

đâm 3 nhát vào sau lưng, mạn sườn hông bên phải và tay phải của anh Tài gây thương 

tích cho Tài với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 19%. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội 

“Cố ý gây thương tích”, phạm tội thuộc trường hợp “Dùng hung khí nguy hiểm” và 

“Có tính chất côn đồ” theo điểm a, i khoản 1 Điều 134 BLHS. Do thương tích của 
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người bị hại là 19% nên hành vi của bị cáo thuộc điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật 

Hình sự. 

HĐXX xét thấy Viện Kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

điểm đ khoản 2 Điều 134 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Trong vụ án, anh Trần Văn Cường là người căn ngăn Tài và N cũng bị N gây 

thương tích ở bàn tay trái với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%, tuy nhiên anh Cường 

không yêu cầu xử lý hình sự đối với N. CQCSĐT – Công an thành phố P đã ra quyết 

định xử lý hành chính phạt tiền đối với N. 

[3] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội thấy rằng: 

Hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức 

khoẻ của người khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy cần phải có một 

hình phạt tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi và cần cách ly bị cáo khỏi 

đời sống xã hội một thời gian để bị cáo lao động, học tập trở thành người có ích cho 

xã hội đồng thời đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

[4] Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự:  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo N có một tiền án chưa được 

xóa án tích, nay lại phạm tội mới nên thuộc trường hợp “tái phạm” quy định tại điểm 

h khoản 1 Điều 52 BLHS. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên 

toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.  

[5] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, giữa bị cáo và bị hại thỏa thuận được 

số tiền bồi thường là 40.000.000đ, gồm chi phí điều trị có hóa đơn chứng từ của bệnh 

viện 27.388.600đ, chi phí khác và tổn thất tinh thần 12.619.400đ. Nhận thấy sự thỏa 

thuận của bị cáo và bị hại là phù hợp quy định của pháp luật, HĐXX công nhận thỏa 

thuận trên. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

*Căn cứ vào: điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 

1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 

*Tuyên bố: bị cáo Trần Ngọc N phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

*Xử phạt: bị cáo Trần Ngọc N 03 (ba) năm tù, thời gian chấp hành hình phạt 

tù được tính từ ngày bắt thi hành án. 

*Căn cứ vào: Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Công nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo Trần Ngọc N và bị hại Võ 

Lê Thành Tài. Bị cáo Trần Ngọc N có trách nhiệm bồi thường cho anh Võ Lê Thành 

Tài số tiền là 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng). 
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Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ 

quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 

357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định 

khác. 

*Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Trần Ngọc N phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

2.000.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

(12/12/2022). 

 

Nôi nhaän: 

- VKSND tp P;                                                      
- TAND tỉnh B; 

- Công an tp. P; 

- Người tham gia tố tụng; 

- UBND địa phương nơi b/c thường 

trú; 

- Thi hành án tp.P; 

- Lưu hồ sơ.                                                                         
 

TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

Thaåm phaùn - Chuû toaï phieân toaø 

 

 

(Đã ký) 

 

Phạm Thái Bình 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx

